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ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày 9 tháng 7 năm 2019 

 

Danh sách thí sinh được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản  

ngày 08/7/2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐHTN  

 

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

1.  Mai Việt Anh 24/09/1983 Thái Nguyên 0776806 2019/01/0998 

2.  Nguyễn Thị Bình 19/04/1983 Thái Nguyên 0776807 2019/01/0999 

3.  Trương Thị Hương Bình 06/11/1980 Thái Nguyên 0776808 2019/01/1000 

4.  Hoàng Thị Cúc 26/08/1969 Cao Bằng 0776809 2019/01/1001 

5.  Nguyên Đắc Dũng 31/08/1982 Bắc Ninh 0776810 2019/01/1002 

6.  Ngô Thị Thu Hằng 12/10/1987 Thái Nguyên 0776811 2019/01/1003 

7.  Trần Thị Thu Hiền 21/09/1984 Thái Nguyên 0776812 2019/01/1004 

8.  Hoàng Trung Hiếu 21/09/1996 Tuyên Quang 0776813 2019/01/1005 

9.  Ngô Danh Hoài 09/08/1983 Hà Nội 0776814 2019/01/1006 

10.  Nguyễn Thị Thu Hoài 08/03/1983 Thái Nguyên 0776815 2019/01/1007 

11.  Phạm Minh Huệ 18/05/1981 Thái Nguyên 0776816 2019/01/1008 

12.  Đoàn Thị Huệ 16/05/1981 Thái Nguyên 0776817 2019/01/1009 

13.  Hoàng Thị Huệ 22/06/1978 Thái Nguyên 0776818 2019/01/1010 

14.  Nguyễn Quang Hưng 15/07/1983 Thái Nguyên 0776819 2019/01/1011 

15.  Lê Thị Thu Huyền 10/10/1985 Tuyên Quang 0776820 2019/01/1012 

16.  Nguyễn  Thị Thu Huyền 19/03/1996 Quảng Ninh 0776821 2019/01/1013 

17.  Hà Thị Liền 02/09/1981 Thái Nguyên 0776822 2019/01/1014 

18.  Bùi Đức Linh 24/01/1985 Thái Nguyên 0776823 2019/01/1015 

19.  Chu Thị Phương Nam 01/04/1982 Thái Nguyên 0776824 2019/01/1016 

20.  Cao Phương Nga 31/01/1984 Thái Nguyên 0776825 2019/01/1017 

21.  Lương Thị My 16/08/1985 Thái Nguyên 0776826 2019/01/1018 

22.  Trần Thị Nhung 16/10/1985 Thái Nguyên 0776827 2019/01/1019 

23.  Hoàng Thị Niềm 08/11/1980 Thái Nguyên 0776828 2019/01/1020 

24.  Đỗ Thùy Ninh 26/12/1977 Thái Nguyên 0776829 2019/01/1021 

25.  Nguyễn Thị Nội 12/07/1982 Thái Bình 0776830 2019/01/1022 

26.  Lê Ngọc Nương 10/10/1985 Thái Nguyên 0776831 2019/01/1023 

27.  Lê Hồng Phong 18/09/1984 Hà Nội 0776832 2019/01/1024 



STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Số hiệu văn 

bằng, chứng 

chỉ 

Số vào sổ văn 

bằng, chứng 

chỉ 

28.  Vũ Quốc Quân 03/05/1965 Thái Nguyên 0776833 2019/01/1025 

29.  Ngô Thị Kim Quy 11/10/1984 Thái Nguyên 0776834 2019/01/1026 

30.  Ninh Văn Quý 15/09/1983 Thái Nguyên 0776835 2019/01/1027 

31.  Nguyễn Văn Tâm 10/03/1974 Thái Nguyên 0776836 2019/01/1028 

32.  
Nguyễn Thị 

Phương 
Thúy 25/02/1981 Thái Nguyên 0776837 2019/01/1029 

33.  Nguyễn Thu Thủy 12/11/1985 Thái Nguyên 0776838 2019/01/1030 

Ấn định danh sách 33 thí sinh 

 


